DANH SÁCH 

CÁC TRƯỜNG ĐÃ THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TẠI TRƯỜNG
Năm học 2017 - 2018

I. Cấp học Mầm non:


Công lập:

1. MN Măng Non I

2. MN Măng Non II

3. MN Măng Non III

4. MN 2/9

5. MN 19/5

6. MN Phường 1

7. MN Phường 2

8. MN Phường 3

9. MN Phường 4

10. MN Phường 5

11. MN Phường 6

12. MN Phường 7

13. MN Phường 8

14. MN Phường 9

15. MN Phường 10

16. MN Phường 11

17. MN Phường 13

18. MN Phường 14

19. MN Phường 15A

20. MN Phường 15B

21.  Chuyên biệt Q10

Tư thục:

1. MN Phường 12A

2. MN Khải Tâm

3. MN Thanh Tâm

4. MN Sóc Nâu

5. MN Lan Anh

6. MN Vạn An

7. MN Con Mèo Vàng

8. MN Ánh Sao

9. MN Sài Gòn

10. Chuyên biệt Ứơc Mơ

II. Bậc Tiểu học:

Công lập:
1. TH Tô Hiến Thành
2. TH Trương Định

3. TH Hồ Thị Kỷ

4. TH Trần Quang Cơ

5. TH Nguyễn Chí Thanh

6. TH Võ Trường Toản

7. TH Nhật Tảo

8. TH Hoàng Diệu

9. TH Trần Văn Kiểu

10. TH Dương Minh Châu

11. TH Bắc Hải

12. TH Lê Đình Chinh

13. TH Triệu Thị Trinh

14. TH Lê Thị Riêng

15. TH Điện Biên

16. TH Trần Nhân Tôn

17. TH Thiên Hộ Dương

Tư thục:

1. TH Quốc tế Á Châu

III. Bậc THCS:


Công lập:

1. THCS-THPT Diên Hồng
2. THCS Cách Mạng Tháng Tám

3. THCS Lạc Hồng

4. THCS Nguyễn Tri Phương

5. THCS Trần Phú

6. THCS-THPT Sương Nguyệt Anh

7. THCS Hoàng Văn Thụ

8. THCS Nguyễn Văn Tố

IV. Bậc THPT:


Công lập:

1. THPT Nguyễn Khuyến

2. THPT Nguyễn Du

3. THPT Nguyễn An Ninh

4. TTGDTX Quận 10

Tư thục:

1. THCS-THPT Quốc tế Á Châu

2. TH-THCS-THPT Vạn Hạnh

3. THCS-THPT Duy Tân

4. TH-THCS-THPT Hòa Bình

